
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
324 Nguyễn Lữ, Phường Đập Đá, Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

29/09/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG TỔNG HỢP KHANG TRANG

4101633461

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511

2. Bán mô tô, xe máy 4541

3. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

4. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

5. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện, Bán 
buôn dược phẩm và dụng cụ y tế

4649

6. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

7. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn vật tư, thiết bị ngành điện công nghiệp và 
máy biến áp; Mua bán máy móc, thiết bị ngành khai thác đá và 
chế biến đá, Bán buôn máy móc thiết bị sản xuất giấy và bao 
bì,  Bán buôn máy móc, thiết bị y tế

4659(Chính)

8. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Bán buôn than cám

4661

9. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Bán buôn sắt, thép

4662

10. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn gỗ, hàng trang trí nội thất và vật liệu xây 
dựng khác.

4663

11. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn phân bón và phế liệu, phế thải kim loại, phi 
kim loại; Bán buôn nhựa đường và các loại hóa chất khác ( trừ 
loại sử dụng trong nông nghiệp.

4669

12. Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp 0210

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG 
TỔNG HỢP KHANG TRANG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: CÔNG TY TNHH TM XD TH KHANG TRANG

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0936093682
Email: thebao252@gmail.com

Fax:
Website:
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13. Khai thác gỗ
Chi tiết: Khai thác gỗ rừng trồng

0220

14. Khai thác lâm sản khác trừ gỗ 0231

15. Khai thác và thu gom than cứng
Chi tiết: Khai thác than cám

0510

16. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Điều hành, quản lý, kinh doanh chợ. Cho thuê nhà 
xưởng, kho bãi.

6810

17. Cho thuê xe có động cơ 7710

18. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

19. Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ xăng dầu, nhớt các loại.

4730

20. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

21. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

22. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

23. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

24. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện
( Trừ dăm gỗ)

1629

25. Sản xuất bột giấy, giấy và bìa 1701

26. Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa 1702

27. Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: Sản xuất thùng carton và các loại bao bì khác.

1709

28. Sản xuất sản phẩm từ plastic
Chi tiết: Sản xuất bao bì từ plastic; sản xuất sản phẩm khác từ 
plastic.

2220

29. Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá
Chi tiết: Chế biến đá.

2396

30. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy
Chi tiết: Kinh doanh trục vớt, thanh thải chướng ngại vật; lặn 
phục vụ thi công các công trình ngầm; dịch vụ lai dắt tàu biển, 
cứu hộ trên sông, trên biển.

5222

31. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ
Chi tiết: Dịch vụ quản lý bãi đỗ, trông giữ xe các loại.

5225

32. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

33. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

34. Tái chế phế liệu
Chi tiết: Phá dỡ tàu biển; cắt phá xác tàu chìm dưới nước.

3830

35. Xây dựng nhà để ở
Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng

4101
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3.000.000.000 VNĐ

36. Xây dựng nhà không để ở
Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp

4102

37. Phá dỡ
Chi tiết: Tháo dỡ các công trình dân dụng và điện.

4311

38. Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh 4764

39. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

40. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ xe đạp và phụ tùng trong các cửa hàng chuyên 
doanh.

4773

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Định

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 052094007808

Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 324 Nguyễn Lữ, Phường Đập Đá, Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 324 Nguyễn Lữ, Phường Đập Đá, Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định, 
Việt Nam

NGUYỄN THẾ BẢO Nam
21/06/1994 Kinh Việt Nam

21/09/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       052094007808
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 324 Nguyễn Lữ, Phường Đập Đá, Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 324 Nguyễn Lữ, Phường Đập Đá, Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định, 
Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THẾ BẢO Nam

21/06/1994 Kinh Việt Nam

21/09/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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